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CÔNG BỐ 
Bổ sung và điều chỉnh thông tin giá một số loại vật liệu xây trên địa 

 bàn tỉnh Lai Châu cho tháng 4 và tháng 5 năm 2024 

 

 Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ Xây dựng 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;  

 Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc Ủy quyền công bố thông tin giá xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu năm 2024. Căn cứ Kế hoạch số 393/KH-SXD ngày 15/3/2024 của 

Sở Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin, xác định 

giá các loại vật liệu xây dựng lưu thông hàng quý trong năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

Trên cơ sở kết quả khảo sát thu thập thông tin giá vật liệu xây dựng được 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các huyện, thành phố; Giá vật liệu xây dựng 

do các tổ chức, cá nhân sản xuất, cung ứng báo giá. Sở Xây dựng công bố bổ 

sung và điều chỉnh thông tin giá một số loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu như sau:  

(Có biểu bảng giá chi tiết kèm theo). 
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Nội dung hướng dẫn cách áp dụng thực hiện và giá các loại vật liệu xây 

dựng không công bố trong biểu bảng giá chi tiết kèm theo Công văn này vẫn 

thực hiện theo Văn bản số 564/CB-SXD ngày 08/4/2024 của Sở Xây dựng về 

việc Công bố thông tin giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

tháng 3 năm 2024.   

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị các Ngành, Chủ đầu 

tư phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, Thành phố; 

- Trang thông tin Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KT&VLXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thái Lực 
 



CÔNG BỐ BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Văn bản công bố giá số:         /CB-SXD ngày        tháng     năm 2024 của  Sở Xây dựng về việc Công bố bổ sung và điều chỉnh thông tin giá một số loại vật
liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu cho tháng 4 và tháng 5 năm 2024

STT Nhóm
vật liệu

Tên vật
liệu/loại vật

liệu xây dựng
(*)

Đơn vị
tính (*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật(*) Quy cách Nhà sản

xuất
Xuất

xứ
Điều kiện

thương mại Vận chuyển (*) Ghi chú

Giá bán (chưa có VAT) (*)

Thành phố
Lai Châu

Huyện Tam
Đường

Huyện Tân
Uyên

Huyện Than
Uyên

1

Thép xây
dựng

(thép cốt
bê tông)

Thép cuộn D6-
D8 đ/kg TCVN 1651-

1:2018 CB240-T Tập đoàn
Hoà Phát

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn các
huyện, thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại
trung tâm thị
trấn huyện,
thành phố

15.590 15.540 15.590 15.350

2

Thép xây
dựng

(thép cốt
bê tông)

Thép D10 đ/kg TCVN 1651-
2:2018 CB300-V Tập đoàn

Hoà Phát
Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn các
huyện, thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại
trung tâm thị
trấn huyện,
thành phố

16.000 15.950 16.000 15.830

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng

(thép cốt
bê tông)

Thép D12 đ/kg TCVN 1651-
2:2018 CB300-V Tập đoàn

Hoà Phát
Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn các
huyện, thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại
trung tâm thị
trấn huyện,
thành phố

15.750 15.700 15.750 15.600

4

Thép xây
dựng

(thép cốt
bê tông)

Thép D14-D28 đ/kg TCVN 1651-
2:2018 CB300-V Tập đoàn

Hoà Phát
Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn các
huyện, thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại
trung tâm thị
trấn huyện,
thành phố

15.600 15.550 15.600 15.520

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5

Thép xây
dựng

(thép cốt
bê tông)

Thép cuộn D6-
D8 đ/kg TCVN 1651-

1:2018 CB240-T
Tập đoàn
thép Việt

Đức

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn các
huyện, thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại
trung tâm thị
trấn huyện,
thành phố

15.540 15.490 15.540 15.300

6

Thép xây
dựng

(thép cốt
bê tông)

Thép D10 đ/kg TCVN 1651-
2:2018 CB300-V

Tập đoàn
thép Việt

Đức

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn các
huyện, thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại
trung tâm thị
trấn huyện,
thành phố

15.940 15.890 15.940 15.800

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng

(thép cốt
bê tông)

Thép D12 đ/kg TCVN 1651-
2:2018 CB300-V

Tập đoàn
thép Việt

Đức

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn các
huyện, thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại
trung tâm thị
trấn huyện,
thành phố

15.590 15.540 15.590 15.510

8

Thép xây
dựng

(thép cốt
bê tông)

Thép D14-D28 đ/kg TCVN 1651-
2:2018 CB300-V

Tập đoàn
thép Việt

Đức

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn các
huyện, thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại
trung tâm thị
trấn huyện,
thành phố

15.480 15.430 15.480 15.400

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng

(thép cốt
bê tông)

Thép D6-D8 đ/kg TCVN 1651-
1:2018 CB240-T

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn các
huyện, thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại
trung tâm thị
trấn huyện,
thành phố

15.850 15.800 15.850 15.750

10

Thép xây
dựng

(thép cốt
bê tông)

Thép D10 đ/kg TCVN 1651-
2:2018 CB300-V

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn các
huyện, thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại
trung tâm thị
trấn huyện,
thành phố

16.000 15.950 16.000 16.050

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng

(thép cốt
bê tông)

Thép D12 đ/kg TCVN 1651-
2:2018 CB300-V

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn các
huyện, thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại
trung tâm thị
trấn huyện,
thành phố

15.850 15.800 15.850 15.730

12

Thép xây
dựng

(thép cốt
bê tông)

Thép D14-
D40 đ/kg TCVN 1651-

2:2018 CB300-V

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn các
huyện, thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại
trung tâm thị
trấn huyện,
thành phố

15.800 15.750 15.800 15.680

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

12x12 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1.0;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

52.000

14

Thép xây
dựng
(thép
hình)

14 x 14 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1.0;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

55.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

16 x 16 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1.0;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

60.000

16

Thép xây
dựng
(thép
hình)

20 x 20 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1.0;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

75.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

20 x 40 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1.0;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

110.000

18

Thép xây
dựng
(thép
hình)

25 x 25 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1.0;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

91.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

25 x 50 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1.0;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

140.000

20

Thép xây
dựng
(thép
hình)

30 x 30 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1.0;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

110.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

30 x 60 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1.0;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

165.000

22

Thép xây
dựng
(thép
hình)

40 x 40 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1.0;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

147.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

40 x 80 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1.0;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

221.000

24

Thép xây
dựng
(thép
hình)

50 x 50 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1.0;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

185.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

14 x 14 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

60.000

26

Thép xây
dựng
(thép
hình)

16 x 16 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

65.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

20 x 20 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

80.000

28

Thép xây
dựng
(thép
hình)

20 x 40 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

120.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

25 x 25 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

100.000

30

Thép xây
dựng
(thép
hình)

25 x 50 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

150.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

30 x 30 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

120.000

32

Thép xây
dựng
(thép
hình)

30 x 60 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

180.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

40 x 40 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

160.000

34

Thép xây
dựng
(thép
hình)

40 x 80 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

145.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

50 x 50 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

202.000

36

Thép xây
dựng
(thép
hình)

14 x 14 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,2;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

65.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

20 x 40 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,2;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

130.000

38

Thép xây
dựng
(thép
hình)

25 x 50 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,2;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

162.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

30 x 30 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,2;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

130.000

40

Thép xây
dựng
(thép
hình)

30 x 60 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,2;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

197.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Thép xây
dựng
(thép
hình)

40 x 40 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,2;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

175.000

42

Thép xây
dựng
(thép
hình)

40 x 80 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,2;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

265.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



43

Thép xây
dựng
(thép
hình)

50 x 50 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,2;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

220.000

44

Thép xây
dựng
(thép
hình)

20 x 40 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

155.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



45

Thép xây
dựng
(thép
hình)

25 x 50 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

190.000

46

Thép xây
dựng
(thép
hình)

30 x 30 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

155.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



47

Thép xây
dựng
(thép
hình)

30 x 60 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

230.000

48

Thép xây
dựng
(thép
hình)

40 x 40 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

202.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



49

Thép xây
dựng
(thép
hình)

40 x 80 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

307.000

50

Thép xây
dựng
(thép
hình)

50 x 50 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

254.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



51

Thép xây
dựng
(thép
hình)

60 x 60 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

345.000

52

Thép xây
dựng
(thép
hình)

75x75 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

390.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



53

Thép xây
dựng
(thép
hình)

100x100 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

520.000

54

Thép xây
dựng
(thép
hình)

60x120 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

475.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



55

Thép xây
dựng
(thép
hình)

90 x 90 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

475.000

56

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ 22 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

68.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



57

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ  27 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

83.000

58

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ 34 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

105.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



59

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ  42 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

133.000

60

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ   48 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

153.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



61

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ   60 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

190.000

62

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ 76 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

243.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



63

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ  90 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,1;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

290.000

64

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ 22 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

85.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



65

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ   27 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

105.000

66

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ  34 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

133.000
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67

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ  42 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

170.000

68

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ  48 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

195.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



69

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ  60 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

242.000

70

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ   76 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

305.000
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71

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ   90 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

360.000

72

Thép xây
dựng

(Ống thép
tròn)

Φ  114 đ/cây Không có
thông tin

độ dày 1,4;
dài 6m

Công ty
TNHH

thép Tâm
Dung

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

465.000
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73 Xi
măng

Xi măng
Norcem Yên
Bình PCB30

đ/kg TCVN
2682:2020 PCB30

Công ty
Cổ phần
xi măng

Yên
Bình tại

Lai
Châu

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình,
dự án được đầu

tư xây dựng trong
phạm vi địa giới
hành chính của

thị trấn huyện thì
không được tính

chi phí vận
chuyển 

Là mức giá
bán bình

quân tại trung
tâm thị trấn

huyện

1.320

74 Xi
măng

Xi măng
Norcem Yên
Bình PCB40

đ/kg TCVN
2682:2020 PCB40

Công ty
Cổ phần
xi măng

Yên
Bình tại

Lai
Châu

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình,
dự án được đầu

tư xây dựng trong
phạm vi địa giới
hành chính của

thị trấn huyện thì
không được tính

chi phí vận
chuyển 

Là mức giá
bán bình

quân tại trung
tâm thị trấn

huyện

1.420

75 Đá xây
dựng Đá 0,5 x 1 m³ TCVN

7570:2006
0,5x1cm

Công ty
TNHH số
10 - Lai

Châu

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 1, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

245.000
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76 Đá xây
dựng Đá dăm 1 x 2 m³ TCVN

7570:2006
1x2cm

Công ty
TNHH số
10 - Lai

Châu

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 1, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

240.000

77 Đá xây
dựng Đá dăm 2 x 4 m³ TCVN

7570:2006
2x4cm

Công ty
TNHH số
10 - Lai

Châu

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 1, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

230.000

78 Đá xây
dựng Đá dăm 4x 6 m³ TCVN

7570:2006
4x6cm

Công ty
TNHH số
10 - Lai

Châu

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 1, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

227.000

79 Đá xây
dựng Đá hộc m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH số
10 - Lai

Châu

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 1, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

155.000
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80 Đá xây
dựng

Cấp phối đá
dăm tiêu chuẩn

loại 1
m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH số
10 - Lai

Châu

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 1, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

240.000

81 Đá xây
dựng

Cấp phối đá
dăm tiêu chuẩn

loại 2
m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH số
10 - Lai

Châu

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 1, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

210.000

82 Đá xây
dựng Đá 0,5 x 1 m³ TCVN

7570:2006
0,5x1cm

Công ty
TNHH
Lương
Việt

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 2, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

250.000

83 Đá xây
dựng Đá dăm 1 x 2 m³ TCVN

7570:2006
1x2cm

Công ty
TNHH
Lương
Việt

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 2, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

250.000
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84 Đá xây
dựng Đá dăm 2 x 4 m³ TCVN

7570:2006
2x4cm

Công ty
TNHH
Lương
Việt

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 2, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

230.000

85 Đá xây
dựng Đá dăm 4x 6 m³ TCVN

7570:2006
4x6cm

Công ty
TNHH
Lương
Việt

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 2, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

210.000

86 Đá xây
dựng Đá hộc m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH
Lương
Việt

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 2, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

180.000

87 Đá xây
dựng

Cấp phối đá
dăm tiêu chuẩn

loại 1
m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH
Lương
Việt

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 2, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

230.000
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88 Đá xây
dựng

Cấp phối đá
dăm tiêu chuẩn

loại 2
m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH
Lương
Việt

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa
chỉ: Mỏ đá

Sùng Chô 2, xã
Sùng Phài,

thành Phố Lai
Châu, tỉnh Lai

Châu).

220.000

89 Đá xây
dựng Đá 1 x 2 m³ TCVN

7570:2006
1x2cm

Công ty
TNHH
Quỳnh
Trang

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: SX tại Mỏ
đá Tẳng Đán,

bản Mường, xã
Thân Thuộc,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

260.000

90 Đá xây
dựng Đá 2 x 4 m³ TCVN

7570:2006
2x4cm

Công ty
TNHH
Quỳnh
Trang

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: SX tại Mỏ
đá Tẳng Đán,

bản Mường, xã
Thân Thuộc,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

250.000

91 Đá xây
dựng Đá 4 x 6 m³ TCVN

7570:2006
4x6cm

Công ty
TNHH
Quỳnh
Trang

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: SX tại Mỏ
đá Tẳng Đán,

bản Mường, xã
Thân Thuộc,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

235.000
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92 Đá xây
dựng Đá hộc m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH
Quỳnh
Trang

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: SX tại Mỏ
đá Tẳng Đán,

bản Mường, xã
Thân Thuộc,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

170.000

93 Đá xây
dựng Đá 0,5x1 m³ TCVN

7570:2006
0,5x1cm

Công ty
TNHH
Quỳnh
Trang

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: SX tại Mỏ
đá Tẳng Đán,

bản Mường, xã
Thân Thuộc,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

260.000

94 Đá xây
dựng Đá Base 1 m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH
Quỳnh
Trang

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: SX tại Mỏ
đá Tẳng Đán,

bản Mường, xã
Thân Thuộc,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

240.000

95 Đá xây
dựng Đá Base 2 m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH
Quỳnh
Trang

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: SX tại Mỏ
đá Tẳng Đán,

bản Mường, xã
Thân Thuộc,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

215.000
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96 Cát xây
dựng

Cát nghiền bê
tông công

nghiệp
m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH
Quỳnh
Trang

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: SX tại Mỏ
đá Tẳng Đán,

bản Mường, xã
Thân Thuộc,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

315.000

97 Cát xây
dựng

Cát nghiền xây
trát m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH
Quỳnh
Trang

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: SX tại Mỏ
đá Tẳng Đán,

bản Mường, xã
Thân Thuộc,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

300.000

98 Đá xây
dựng Đá dăm 0,5 x 1 m³ TCVN

7570:2006
0,5x1cm

Hợp tác
xã dịch vụ

cơ khí
Mường

Lự

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

260.000

99 Đá xây
dựng Đá dăm 1 x 2 m³ TCVN

7570:2006
1x2cm

Hợp tác
xã dịch vụ

cơ khí
Mường

Lự

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

260.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



100 Đá xây
dựng Đá dăm 2 x 4 m³ TCVN

7570:2006
2x4cm

Hợp tác
xã dịch vụ

cơ khí
Mường

Lự

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

250.000

101 Đá xây
dựng Đá dăm 4 x 6 m³ TCVN

7570:2006
4x6cm

Hợp tác
xã dịch vụ

cơ khí
Mường

Lự

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

225.000

102 Đá xây
dựng Đá hộc m³ TCVN

7570:2006

Hợp tác
xã dịch vụ

cơ khí
Mường

Lự

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

170.000

103 Đá xây
dựng Base loại 1 m³ TCVN

7570:2006

Hợp tác
xã dịch vụ

cơ khí
Mường

Lự

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

230.000
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104 Đá xây
dựng Base loại 2 m³ TCVN

7570:2006

Hợp tác
xã dịch vụ

cơ khí
Mường

Lự

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

210.000

105 Đá xây
dựng Đá 0,5x1 m³ TCVN

7570:2006
0,5x1cm

Công ty
TNHH

MTV Tân
Sinh

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó 3, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

260.000

106 Đá xây
dựng Đá 1 x 2 m³ TCVN

7570:2006
1x2cm

Công ty
TNHH

MTV Tân
Sinh

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó 3, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

260.000

107 Đá xây
dựng Đá 2 x 4 m³ TCVN

7570:2006
2x4cm

Công ty
TNHH

MTV Tân
Sinh

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó 3, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

250.000
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108 Đá xây
dựng Đá 4 x 6 m³ TCVN

7570:2006
4x6cm

Công ty
TNHH

MTV Tân
Sinh

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó 3, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

215.000

109 Đá xây
dựng Đá hộc m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH

MTV Tân
Sinh

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó 3, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

177.000

110 Đá xây
dựng Đá base A m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH

MTV Tân
Sinh

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó 3, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

205.000

111 Đá xây
dựng Đá base B m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH

MTV Tân
Sinh

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó 3, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

185.000
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112 Đá xây
dựng Đá mạt m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH

MTV Tân
Sinh

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ: Mỏ đá Hua
Bó 3, xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh
Lai Châu).

160.000

113 Cát xây
dựng Cát bê tông m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH Tư

vấn và
Xây dựng
Bảo Sơn

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ:Bản Phiêng
Cúm, xã

Mường Khoa,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

300.000

114 Cát xây
dựng Cát xây, trát m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH Tư

vấn và
Xây dựng
Bảo Sơn

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ:Bản Phiêng
Cúm, xã

Mường Khoa,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

263.636

115 Cát xây
dựng

Cát nghiền cho
bê tông m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH Tư

vấn và
Xây dựng
Bảo Sơn

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ:Bản Phiêng
Cúm, xã

Mường Khoa,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

300.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



116 Đá xây
dựng

Đá nghiền từ
sỏi m³ TCVN

7570:2006
1x2cm

Công ty
TNHH Tư

vấn và
Xây dựng
Bảo Sơn

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ:Bản Phiêng
Cúm, xã

Mường Khoa,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

150.000

117 Đá xây
dựng

Đá nghiền từ
sỏi m³ TCVN

7570:2006
2x4cm

Công ty
TNHH Tư

vấn và
Xây dựng
Bảo Sơn

Việt
Nam

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi
sản xuất (địa

chỉ:Bản Phiêng
Cúm, xã

Mường Khoa,
huyện Tân

Uyên, tỉnh Lai
Châu).

145.000

118 Cát xây
dựng Cát bê tông m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH

MTV Xây
dựng

Khánh
Linh

huyện
Văn
Bàn

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại bãi
tập kết do Hợp
tác xã Phương
Nhung cung
cấp (địa chỉ:

Mỏ đá Km354-
QL32 xã Phúc
Than, huyện
Than Uyên,

tỉnh Lai Châu)

380.000

119 Cát xây
dựng Cát xây, trát m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH

MTV Xây
dựng

Khánh
Linh

huyện
Văn
Bàn

Đã bao gồm
chi phí bốc

xếp lên
phương tiện
bên mua và

chưa bao gồm
các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại bãi
tập kết do Hợp
tác xã Phương
Nhung cung
cấp (địa chỉ:

Mỏ đá Km354-
QL32 xã Phúc
Than, huyện
Than Uyên,

tỉnh Lai Châu)

350.000
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120
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mát 3 lớp
PU.TNam -
Tôn Liên

Doanh

m² Không có
thông tin

Tôn + PU
cứng + giấy

bạc, dày
0,35mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

130.000

121
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mát 3 lớp
PU.TNam -
Tôn Liên

Doanh

m² Không có
thông tin

Tôn + PU
cứng + giấy

bạc; dày
0.4mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

140.000
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122
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mát 3 lớp
PU.TNam -
Tôn Liên

Doanh

m² Không có
thông tin

Tôn + PU
cứng + giấy

bạc; dày
0.45mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

155.000

123
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mạ màu
sóng thường  -

Tôn Liên
Doanh

m² Không có
thông tin

Tôn kẽm
mạ màu;

dày 0.3mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

62.000
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124
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mạ màu
sóng thường  -

Tôn Liên
Doanh

m² Không có
thông tin

Tôn kẽm
mạ màu;

dày
0.32mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

70.000

125
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mạ màu
sóng thường  -

Tôn Liên
Doanh

m² Không có
thông tin

Tôn kẽm
mạ màu;

dày
0.35mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

75.000
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126
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mạ màu
sóng thường  -

Tôn Liên
Doanh

m² Không có
thông tin

Tôn kẽm
mạ màu;

day 0.4mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

85.000

127
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mạ màu
sóng thường  -

Tôn Liên
Doanh

m² Không có
thông tin

Tôn kẽm
mạ màu;

day
0.45mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

100.000
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128
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn trần xốp 1
mặt tôn m² Không có

thông tin Mét dài Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

35.000

129
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn trần xốp 2
mặt tôn m² Không có

thông tin Mét dài Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

65.000
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130
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Vách ngăn
trắng sứ 0.25 m² Không có

thông tin
M2 khổ

1.17
Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

135.000

131
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Vách ngăn
trắng sứ 0.30 m² Không có

thông tin
M2 khổ

1.17
Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

155.000
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132
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Vách ngăn
trắng sứ 0.35 m² Không có

thông tin
M2 khổ

1.17
Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

175.000

133
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Vách ngăn vân
gỗ m² Không có

thông tin
M2 khổ

1.17
Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

135.000
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134
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn trần vân
gỗ m² Không có

thông tin
Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

60.000

135
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

PK tôn 300 md Không có
thông tin

dày
0,35mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

30.000
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136
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

PK tôn 300 md Không có
thông tin dày 0,4mm Không có

thôngtin
Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

35.000

137
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

PK tôn 300 md Không có
thông tin

dày
0,45mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

40.000
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138
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mát 3 lớp
PU.TNam -
Tôn Việt Ý

m² Không có
thông tin

dày
0,35mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

160.000

139
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mát 3 lớp
PU.TNam -
Tôn Việt Ý

m² Không có
thông tin dày 0,4mm Không có

thôngtin
Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

170.000
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140
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mát 3 lớp
PU.TNam -
Tôn Việt Ý

m² Không có
thông tin

dày
0,45mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

180.000

141
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mạ màu
sóng thường  -

Tôn Việt ý
m² Không có

thông tin
dày

0,35mm
Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

95.000
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142
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mạ màu
sóng thường  -

Tôn Việt ý
m² Không có

thông tin dày 0,4mm Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

105.000

143
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mạ màu
sóng thường  -

Tôn Việt ý
m² Không có

thông tin
dày

0,45mm
Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

115.000
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144
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mạ màu
sóng ngói -
Tôn Thăng

Long

m² Không có
thông tin dày 0,4mm Không có

thôngtin
Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

120.000

145
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mạ màu
sóng ngói -
Tôn Thăng

Long

m² Không có
thông tin

dày
0,45mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

135.000
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146
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mát 3 lớp
sóng ngói -
Tôn Thăng

Long

m² Không có
thông tin dày 0,4mm Không có

thôngtin
Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

175.000

147
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

Tôn mát 3 lớp
sóng ngói -
Tôn Thăng

Long

m² Không có
thông tin

dày
0,45mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

185.000
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148
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

PK tôn 300 md Không có
thông tin

dày
0,35mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

38.000

149
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

PK tôn 300 md Không có
thông tin dày 0,4mm Không có

thôngtin
Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

42.000
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150
Vật liệu
tấm lợp,
bao che

PK tôn 300 md Không có
thông tin

dày
0,45mm

Không có
thôngtin

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

47.000

151 Sơn Sơn phủ ngoại
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Jotashield
Bền Màu

Toàn Diện

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

614.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



152 Sơn Sơn phủ ngoại
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Jotashield
Bền Màu
Tối Ưu

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

577.000

153 Sơn Sơn phủ ngoại
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Jotashield
Sạch Vượt

Trội

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

477.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



154 Sơn Sơn phủ ngoại
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Jotashield
Chống Phai

Màu

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

455.000

155 Sơn Sơn phủ ngoại
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Tough
Shield Max

Sơn Mờ
Ngoại Thất

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

296.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



156 Sơn Sơn phủ ngoại
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Tough
Shield

Sơn Mờ
Ngoại Thất

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

172.000

157 Sơn Sơn phủ ngoại
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Waterguard
Sơn Chống

Thấm

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

202.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



158 Sơn Sơn phủ nội
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020
Majestic

Sang Trọng

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

432.000 

159 Sơn Sơn phủ nội
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Majestic
Đẹp Hoàn
Hảo Bóng

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

368.000 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



160 Sơn Sơn phủ nội
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Majestic
Đẹp Hoàn
Hảo Mờ

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

368.000 

161 Sơn Sơn phủ nội
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Essence
Che Phủ
Tối Đa
Bóng

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

268.000 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



162 Sơn Sơn phủ nội
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Essence
Che Phủ

Tối Đa Mờ

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

259.000 

163 Sơn Sơn phủ nội
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Essence
Trần

Chuyên
Dụng

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

189.000 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



164 Sơn Sơn phủ nội
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Essence
Dễ Lau

Chùi

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

220.000 

165 Sơn Sơn phủ nội
thất JOTUN Lít TCVN

8652:2020

Jotaplast
Sơn Mờ
Nội Thất

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

99.000 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



166 Sơn
Sơn phủ cho

gỗ và kim loại
JOTUN

Lít Không có
thông tin

Gardex
Primer

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

168.000

167 Sơn
Sơn phủ cho

gỗ và kim loại
JOTUN

Lít Không có
thông tin

Gardex
Bóng Mờ

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

216.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



168 Sơn
Sơn phủ cho

gỗ và kim loại
JOTUN

Lít Không có
thông tin

Essence
Siêu Bóng

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

205.000

169 Sơn Sơn lót chống
kiềm JUTON Lít TCVN

8652:2020

Ultra
Sơn Lót
Chống

Kiềm Nội
& Ngoại

Thất

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

255.000 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



170 Sơn Sơn lót chống
kiềm JUTON Lít TCVN

8652:2020

Jotashield
Primer

Sơn Lót
Chống

Kiềm Cao
Cấp Ngoại

Thất

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

237.000 

171 Sơn Sơn lót chống
kiềm JUTON Lít TCVN

8652:2020

Tough
Shield
Primer

Sơn Lót
Chống

Kiềm Ngoại
Thất

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

193.000 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



172 Sơn Sơn lót chống
kiềm JUTON Lít TCVN

8652:2020

Majestic
Primer

Sơn Lót
Chống

Kiềm Cao
cấp Nội

Thất

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

195.000 

173 Sơn Sơn lót chống
kiềm JUTON Lít TCVN

8652:2020

Essence
Sơn Lót
Chống

Kiềm Nội
& Ngoại

Thất

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

185.000 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



174 Sơn Sơn lót chống
kiềm JUTON Lít TCVN

8652:2020

Alkyd
Primer

Sơn Lót
Chống Rỉ
Màu Xám

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

149.000 

175 Sơn Sơn lót chống
kiềm JUTON Lít TCVN

8652:2020

Alkyd
Primer

Sơn Lót
Chống Rỉ
Màu Đỏ

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

139.000 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



176 Sơn Bột bả Kg TCVN
7239:2003

Jotun
Interior &
Exterior

Putty
Bột Bả Cao
Cấp Nội &
Ngoại Thất

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

13.000 

177 Sơn Bột bả Kg TCVN
7239:2003

Jotun
Exterior

Putty
Bột Bả Cao
Cấp Ngoại

Thất

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

12.000 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



178 Sơn Bột bả Kg TCVN
7239:2003

Jotun
Interior
Putty

Bột Bả Cao
Cấp Nội

Thất

Công ty
TNHH

Sơn
JOTUN

Việt Nam

Việt
Nam

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thành phố
(không bao gồm

các địa bàn thuộc
xã Sùng Phài (cũ)

huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu) thì
không được tính

chi phí vận chuyển

Là mức giá bán
bình quân tại

trung tâm
thành phố

9.000 

179 Sơn Sơn lót kiềm
nội thất đ/thùng TCVN

8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

1.989.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



180 Sơn Sơn lót kiềm
nội thất đ/thùng TCVN

8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

568.000

181 Sơn
Sơn lót kháng
kiềm nội thất

cao cấp
đ/thùng TCVN

8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

2.668.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



182 Sơn
Sơn lót kháng
kiềm nội thất

cao cấp
đ/thùng TCVN

8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

839.000

183 Sơn Sơn lót kiềm
ngoại thất đ/thùng TCVN

8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

2.679.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



184 Sơn Sơn lót kiềm
ngoại thất đ/thùng TCVN

8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

989.000

185 Sơn
Sơn lót kháng

kiềm ngoại thất
cao cấp

đ/thùng TCVN
8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

3.879.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



186 Sơn
Sơn lót kháng

kiềm ngoại thất
cao cấp

đ/thùng TCVN
8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

1.150.000

187 Sơn
Sơn lót kháng
kiềm kháng

muối
đ/thùng TCVN

8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

4.266.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



188 Sơn
Sơn lót kháng
kiềm kháng

muối
đ/thùng TCVN

8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

1.288.000

189 Sơn Sơn mịn nội đ/thùng TCVN
8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

839.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



190 Sơn
Sơn bóng mờ
nội thất cao

cấp
đ/thùng TCVN

8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

3.850.000

191 Sơn
Sơn bóng mờ
nội thất cao

cấp
đ/thùng TCVN

8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

1.180.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



192 Sơn Sơn bóng nội
thất Semi đ/thùng TCVN

8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

4.339.000

193 Sơn Sơn bóng nội
thất Semi đ/thùng TCVN

8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

1.379.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



194 Sơn Sơn bóng nội
thất Semi đ/lon TCVN

8652:2020 1L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

299.000

195 Sơn Sơn siêu trắng
trần đ/thùng TCVN

8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

1.922.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



196 Sơn Sơn siêu trắng
trần đ/thùng TCVN

8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

610.000

197 Sơn Sơn bóng
ngoại Ruby đ/thùng TCVN

8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

4.668.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



198 Sơn Sơn bóng
ngoại Ruby đ/thùng TCVN

8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

1.522.000

199 Sơn Sơn bóng
ngoại Ruby đ/lon TCVN

8652:2020 1L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

339.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



200 Sơn
Sơn siêu bóng

ngoại Semi
Gold

đ/thùng TCVN
8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

5.680.000

201 Sơn
Sơn siêu bóng

ngoại Semi
Gold

đ/thùng TCVN
8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

1.879.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



202 Sơn
Sơn siêu bóng

ngoại Semi
Gold

đ/lon TCVN
8652:2020 1L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

429.000

203 Sơn Sơn mịn ngoại
thất đ/thùng TCVN

8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

2.136.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



204 Sơn
Sơn chống

thấm đa năng
pha xi măng

đ/thùng TCVN
8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

3.290.000

205 Sơn
Sơn chống

thấm đa năng
pha xi măng

đ/thùng TCVN
8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

999.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



206 Sơn
Sơn chống

thấm pha màu
đặc biệt

đ/thùng TCVN
8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

3.668.000

207 Sơn
Sơn chống

thấm pha màu
đặc biệt

đ/thùng TCVN
8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

1.200.000
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208 Sơn Sơn chống
thấm ngược đ/lon TCVN

8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

1.325.000

209 Sơn Sơn chống
thấm ngược đ/lon TCVN

8652:2020 1L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

295.000
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210 Sơn Bột bả nội thất đ/bao TCVN
7239:2003 40kg/bao FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

398.000

211 Sơn Bột bả ngoại
thất đ/bao TCVN

7239:2003 40kg/bao FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

520.000
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212 Sơn
Sơn siêu bóng

nội thất đặc
biệt saphira

đ/thùng TCVN
8652:2020 18L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

4.998.000

213 Sơn
Sơn siêu bóng

nội thất đặc
biệt saphira

đ/thùng TCVN
8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

1.439.000
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214 Sơn
Sơn siêu bóng

nội thất đặc
biệt saphira

đ/lon TCVN
8652:2020 1L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

330.000

215 Sơn Sơn men sứ
Saphira Gold đ/thùng TCVN

8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

2.066.000
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216 Sơn Sơn men sứ
Saphira Gold đ/lon TCVN

8652:2020 1L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

555.000

217 Sơn Sơn phủ Clean đ/thùng TCVN
8652:2020 5L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

1.360.000
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218 Sơn Sơn phủ Clean đ/lon TCVN
8652:2020 1L FORDEN

Giá đã bao
gồm chi phí
bốc xếp lên

trên bên
phương tiện

mua

Không có thông tin

Là mức giá bán
tại đại lý phân
phối. (Đại lý
phân phối:

Công ty TNHH
MTV Nguyễn
Quý Phú (địa
chỉ: Tổ 22,

phường Đông
Phong, thành
phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu)

305.000
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CÔNG BỐ BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Văn bản công bố giá số:         /CB-SXD ngày        tháng     năm 2024 của  Sở Xây dựng về việc Công bố bổ sung và điều chỉnh thông tin giá một số loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu cho tháng
4 và tháng 5 năm 2024

STT Nhóm vật
liệu

Tên vật liệu/loại
vật liệu xây dựng

(*)

Đơn vị
tính
(*)

Tiêu
chuẩn kỹ
thuật(*)

Quy cách Nhà sản
xuất Xuất xứ Điều kiện

thương mại Vận chuyển (*) Ghi chú
Giá bán (chưa có VAT) (*)

Huyện Nậm
Nhùn

Huyện
Mường Tè

Huyện Sìn
Hồ

Huyện
Phong Thổ Tỉnh Lai Châu

219

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép cuộn D6-
D8 đ/kg

TCVN
1651-

1:2018
CB240-T Tập đoàn

Hoà Phát
Việt

Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

15.890 15.900 15.740 15.690

220

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép D10 đ/kg
TCVN
1651-

2:2018
CB300-V Tập đoàn

Hoà Phát
Việt

Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

16.300 16.310 16.150 16.100

221

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép D12 đ/kg
TCVN
1651-

2:2018
CB300-V Tập đoàn

Hoà Phát
Việt

Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

16.150 16.160 16.000 15.950

222

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép D14-D28 đ/kg
TCVN
1651-

2:2018
CB300-V Tập đoàn

Hoà Phát
Việt

Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

15.900 15.910 15.750 15.700

223

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép cuộn D6-
D8 đ/kg

TCVN
1651-

1:2018
CB240-T

Tập đoàn
thép Việt

Đức

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

15.840 15.850 15.840 15.640
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224

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép D10 đ/kg
TCVN
1651-

2:2018
CB300-V

Tập đoàn
thép Việt

Đức

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

16.240 16.250 16.080 16.040

225

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép D12 đ/kg
TCVN
1651-

2:2018
CB300-V

Tập đoàn
thép Việt

Đức

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

15.990 16.000 15.830 15.790

226

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép D14-D28 đ/kg
TCVN
1651-

2:2018
CB300-V

Tập đoàn
thép Việt

Đức

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

15.780 15.790 15.610 15.580

227

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép D6-D8 đ/kg
TCVN
1651-

1:2018
CB240-T

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

16.050 16.060 15.900 15.850

228

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép D10 đ/kg
TCVN
1651-

2:2018
CB300-V

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

16.250 16.260 16.100 16.050

229

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép D12 đ/kg
TCVN
1651-

2:2018
CB300-V

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

16.100 16.110 15.950 15.900
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230

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép D14- D40 đ/kg
TCVN
1651-

2:2018
CB300-V

Công ty
CP gang
thép Thái
Nguyên

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

16.050 16.060 15.900 15.850

231

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép cuộn D6-
D8 đ/kg

TCVN
1651-

1:2018
CB240-T

Công ty
CP sản

xuất thép
Việt Mỹ

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

15.300

232

Thép xây
dựng (thép

cốt bê
tông)

Thép D12- D20 đ/kg
TCVN
1651-

2:2018
CB300-V

Công ty
CP sản

xuất thép
Việt Mỹ

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

15.000

233 Xi măng Xi măng Bút Sơn
PCB30 đ/kg TCVN

2682:2020 PCB30

Công ty
CP xi
măng

Vicem Bút
Sơn

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

1.636

234 Xi măng Xi măng Bút Sơn
PCB40 đ/kg TCVN

2682:2020 PCB40

Công ty
CP xi
măng

Vicem Bút
Sơn

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

1.790

235 Xi măng Xi măng  Norcem
Yên Bình PCB30 đ/kg TCVN

2682:2020 PCB30

Công ty
Cổ phần xi
măng Yên
Bình tại

Lai Châu

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

1.400 1.450 1.363

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



236 Xi măng Xi măng  Norcem
Yên Bình PCB40 đ/kg TCVN

2682:2020 PCB40

Công ty
Cổ phần xi
măng Yên
Bình tại

Lai Châu

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

1.480 1.550 1.454

237 Xi măng Xi măng  Điện
Biên PCB 30 đ/kg TCVN

2682:2020 PCB30
Công ty
CP XM

Điện Biên

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

1.300 1.730

238 Xi măng Xi măng Điện
Biên PCB 40 đ/kg TCVN

2682:2020 PCB40
Công ty
CP XM

Điện Biên

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

 Nếu công trình, dự
án được đầu tư xây
dựng trong phạm vi
địa giới hành chính

của thị trấn huyện thì
không được tính chi

phí vận chuyển 

Là mức giá bán
bình quân tại trung
tâm thị trấn huyện

1.400 1.800

239 Đá xây
dựng Đá dăm 0,5 x 1 m³ TCVN

7570:2006
0,5x1cm

Công ty
TNHH
Thanh

Bình Điện
Biên

Việt
Nam

Đã bao gồm chi
phí bốc xếp lên
phương tiện bên
mua và chưa bao
gồm các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi sản
xuất (địa chỉ: Mỏ đá
cầu Hang Tôm, xã
Lê Lợi, huyện Nậm

Nhùn, tỉnh Lai
Châu). 

290.000

240 Đá xây
dựng Đá dăm 1 x 2 m³ TCVN

7570:2006
1x2cm

Công ty
TNHH
Thanh

Bình Điện
Biên

Việt
Nam

Đã bao gồm chi
phí bốc xếp lên
phương tiện bên
mua và chưa bao
gồm các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi sản
xuất (địa chỉ: Mỏ đá
cầu Hang Tôm, xã
Lê Lợi, huyện Nậm

Nhùn, tỉnh Lai
Châu). 

290.000

241 Đá xây
dựng Đá dăm 2 x 4 m³ TCVN

7570:2006
2x4cm

Công ty
TNHH
Thanh

Bình Điện
Biên

Việt
Nam

Đã bao gồm chi
phí bốc xếp lên
phương tiện bên
mua và chưa bao
gồm các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi sản
xuất (địa chỉ: Mỏ đá
cầu Hang Tôm, xã
Lê Lợi, huyện Nậm

Nhùn, tỉnh Lai
Châu). 

280.000

242 Đá xây
dựng Đá dăm 4x 6 m³ TCVN

7570:2006
4x6cm

Công ty
TNHH
Thanh

Bình Điện
Biên

Việt
Nam

Đã bao gồm chi
phí bốc xếp lên
phương tiện bên
mua và chưa bao
gồm các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi sản
xuất (địa chỉ: Mỏ đá
cầu Hang Tôm, xã
Lê Lợi, huyện Nậm

Nhùn, tỉnh Lai
Châu). 

260.000

243 Đá xây
dựng Đá hộc m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH
Thanh

Bình Điện
Biên

Việt
Nam

Đã bao gồm chi
phí bốc xếp lên
phương tiện bên
mua và chưa bao
gồm các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi sản
xuất (địa chỉ: Mỏ đá
cầu Hang Tôm, xã
Lê Lợi, huyện Nậm

Nhùn, tỉnh Lai
Châu). 

200.000
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244 Đá xây
dựng Đá Base B m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH
Thanh

Bình Điện
Biên

Việt
Nam

Đã bao gồm chi
phí bốc xếp lên
phương tiện bên
mua và chưa bao
gồm các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi sản
xuất (địa chỉ: Mỏ đá
cầu Hang Tôm, xã
Lê Lợi, huyện Nậm

Nhùn, tỉnh Lai
Châu). 

240.000

245 Đá xây
dựng Đá dăm 0,5x1 m³ TCVN

7570:2006
0,5x1cm

Công ty
TNHH

MTV Xây
dựng
Quyết
Thắng

Việt
Nam

Đã bao gồm chi
phí bốc xếp lên
phương tiện bên
mua và chưa bao
gồm các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi sản
xuất (địa chỉ: Mỏ đá
Hồng Thu, xã Hồng
Thu, huyện Sìn Hồ,

tỉnh Lai Châu). 

263.636

246 Đá xây
dựng Đá dăm 1 x 2 m³ TCVN

7570:2006
1x2cm

Công ty
TNHH

MTV Xây
dựng
Quyết
Thắng

Việt
Nam

Đã bao gồm chi
phí bốc xếp lên
phương tiện bên
mua và chưa bao
gồm các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi sản
xuất (địa chỉ: Mỏ đá
Hồng Thu, xã Hồng
Thu, huyện Sìn Hồ,

tỉnh Lai Châu). 

263.636

247 Đá xây
dựng Đá dăm 2 x 4 m³ TCVN

7570:2006
2x4cm

Công ty
TNHH

MTV Xây
dựng
Quyết
Thắng

Việt
Nam

Đã bao gồm chi
phí bốc xếp lên
phương tiện bên
mua và chưa bao
gồm các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi sản
xuất (địa chỉ: Mỏ đá
Hồng Thu, xã Hồng
Thu, huyện Sìn Hồ,

tỉnh Lai Châu). 

254.545

248 Đá xây
dựng Đá dăm 4x 6 m³ TCVN

7570:2006
4x6cm

Công ty
TNHH

MTV Xây
dựng
Quyết
Thắng

Việt
Nam

Đã bao gồm chi
phí bốc xếp lên
phương tiện bên
mua và chưa bao
gồm các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi sản
xuất (địa chỉ: Mỏ đá
Hồng Thu, xã Hồng
Thu, huyện Sìn Hồ,

tỉnh Lai Châu). 

236.364

249 Đá xây
dựng Đá hộc m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH

MTV Xây
dựng
Quyết
Thắng

Việt
Nam

Đã bao gồm chi
phí bốc xếp lên
phương tiện bên
mua và chưa bao
gồm các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi sản
xuất (địa chỉ: Mỏ đá
Hồng Thu, xã Hồng
Thu, huyện Sìn Hồ,

tỉnh Lai Châu). 

145.455

250 Cát xây
dựng Cát xây, trát m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH
MTV

Thành Đạt
Lai Châu

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

Không có thông tin

Giá bán tại bãi tập
kết (Địa chỉ: Mỏ cát
sông Nậm Na, thị
trấn phong thổ,

huyện Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu)

163.636

251 Cát xây
dựng Cát xây, trát m³ TCVN

7570:2006

Công ty
CP đầu tư
và thương
mại Sơn

Lâm

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

Không có thông tin

Giá bán tại bãi tập
kết (Địa chỉ: Mỏ cát

sông Nậm Na, xã
Hoang Thèn  và thị

trấn Phong Thổ,
huyện Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu)

190.000
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252 Cát xây
dựng Cát bê tông m³ TCVN

7570:2006

Công ty
CP đầu tư
và thương
mại Sơn

Lâm

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua

Không có thông tin

Giá bán tại bãi tập
kết (Địa chỉ: Mỏ cát

sông Nậm Na, xã
Hoang Thèn  và thị

trấn Phong Thổ,
huyện Phong Thổ,

tỉnh Lai Châu)

250.000

253 Cát xây
dựng Cát bê tông m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH
Thương
mại dịch
vụ & Xây
dựng Nhật

Minh

Việt
Nam

Đã bao gồm chi
phí bốc xếp lên
phương tiện bên
mua và chưa bao
gồm các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi sản
xuất (địa chỉ: Khu
vực 2, mỏ cát suối
Nậm Nhùn, thị trấn
Nậm Nhùn, huyện

Nậm Nhùn, tỉnh Lai
Châu). 

164.000

254 Cát xây
dựng Cát xây, cát trát m³ TCVN

7570:2006

Công ty
TNHH
Thương
mại dịch
vụ & Xây
dựng Nhật

Minh

Việt
Nam

Đã bao gồm chi
phí bốc xếp lên
phương tiện bên
mua và chưa bao
gồm các loại chi

phí khác

Không có thông tin

Giá bán tại nơi sản
xuất (địa chỉ: Khu
vực 2, mỏ cát suối
Nậm Nhùn, thị trấn
Nậm Nhùn, huyện

Nậm Nhùn, tỉnh Lai
Châu). 

173.000

255
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 55 vát
cạnh m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Vách cố định.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass
6,38 mm
- Nhôm thanh
Singhal hệ 55 vát
cạnh độ dày 1,0mm
( ±5%.)
- Gioăng chèn  hãng
Đông Á

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

1.700.000

256
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 55 vát
cạnh m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ Cửa đi: Cửa đi 1
cánh mở quay
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass
6,38mm
- Nhôm thanh
Singhal hệ 55 vát
cạnh độ dày 1,0mm
( ±5%.).
- Gioăng chèn  hãng
Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( bản lề cối + khoá
đơn)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.276.000
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257
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 55 vát
cạnh m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ Cửa đi: Cửa đi 2
cánh mở quay.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass
6,38mm
- Nhôm thanh
Singhal hệ 55 vát
cạnh độ dày 1,0mm
( ±5%.).
- Gioăng chèn  hãng
Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( bản lề cối+khoá
đơn)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.390.000

258
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 55 vát
cạnh m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Cửa sổ 1 cánh  mở
hất/ quay.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc  glass
6,38mm
- Nhôm thanh
singhal hệ 55 vát
cạnh độ dầy 1,0mm
( ±5%.)
-Gioăng chèn  hãng
Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( Bản lề Chữ A, tay
nắm)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.192.000

259
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 55 vát
cạnh m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Cửa sổ 2 cánh  mở
hất/ quay.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass
6,38mm
- Nhôm thanh
Singhal hệ 55 vát
cạnh độ dầy 1,0 mm
( ±5%.).
- Gioăng chèn  hãng
Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( Bản lề Chữ A, tay
nắm, chốt âm/
chống gió)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.230.000
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260
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 55 vát
cạnh m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Cửa sổ 2 cánh  mở
lùa.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass
6,38mm
- Nhôm thanh
Singhal hệ 55 vát
cạnh độ dầy 1,0 mm
( ±5%.).
- Gioăng chèn  hãng
Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
(  bánh xe, chốt sò)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.150.000

261
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 55 mặt
cắt Xingfa m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Vách cố định.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass
6,38 mm
- Nhôm thanh
Singhal hệ 55 mặt
cắt Xingfa  độ dầy
1,3 mm ( ±5%.).
- Gioăng chèn  hãng
Đông Á

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

1.740.000

262
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 55 mặt
cắt Xingfa m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ Cửa đi: Cửa đi 1
cánh mở quay.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass
6,38 mm
- Nhôm thanh
singhal hệ 55  mặt
cắt  Xingfa độ dày
1,4 mm ( ±5%.)
- Gioăng chèn  hãng
Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( bản lề cối+khoá
đơn)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.735.000

263
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 55 mặt
cắt Xingfa m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ Cửa đi: Cửa đi 2
cánh mở quay.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass
6,38mm
- Nhôm thanh
Singhal hệ 55 mặt
cắt Xingfa độ dày
1,4 mm ( ±5%.).
- Gioăng chèn  hãng
Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
(bản lề cối+khoá
đơn, chốt âm)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

3.065.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



264
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 55 mặt
cắt Xingfa m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Cửa sổ 2 cánh  mở
hất/ quay.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass
6,38mm
- Nhôm thanh
Singhal hệ 55 mặt
cắt Xingfa  độ dầy
1,3mm ( ±5%.).
- Gioăng chèn  hãng
Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( Bản lề Chữ A, tay
nắm, chốt âm/
chống gió)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.238.000

265
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 55 mặt
cắt Xingfa m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Cửa sổ 1 cánh  mở
hất/ quay.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass
6,38mm
- Nhôm thanh
Singhal hệ 55 mặt
cắt Xingfa  độ dầy
1,3mm ( ±5%.)
- Gioăng chèn  hãng
Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( Bản lề Chữ A, tay
nắm)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.192.000

266
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

SINGHAL  Hệ 56
SẬP LIỀN m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Vách cố định.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

6,38mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 56 độ
dầy 1,2mm ( ±5%.)
- Gioăng chèn  hãng

Đông Á

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

1.745.000

267
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

SINGHAL  Hệ 56
SẬP LIỀN m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ Cửa đi: Cửa đi 1
cánh mở quay .

- Kính dán an toàn
Hồng Phúc  glass

6,38mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 56 độ
dày 1,2 mm ( ±5%.)
- Gioăng chèn  hãng

Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( bản lề cối+khoá

đơn)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.668.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



268
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

SINGHAL  Hệ 56
SẬP LIỀN m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ Cửa đi: Cửa đi 2
cánh mở quay.

- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

6,38 mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 56 độ
dày 1,2 mm ( ±5%.)
- Gioăng chèn  hãng

Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( bản lề cối+khoá

đơn)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.955.000

269
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

SINGHAL  Hệ 56
SẬP LIỀN m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Cửa sổ 1 cánh  mở
hất/ quay.

- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

6,38 mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 56 độ
dầy 1,0 mm ( ±5%.)
- Gioăng chèn  hãng

Đông Á
- Phụ kiện kinlong (
Bản lề Chữ A, tay

nắm, chốt âm/
chống gió)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.192.000

270
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

SINGHAL  Hệ 56
SẬP LIỀN m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Cửa sổ 2 cánh  mở
hất/ quay.

- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

6,38mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 56 độ
dầy 1,0mm ( ±5%.)
- Gioăng chèn  hãng

Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( Bản lề Chữ A, tay

nắm, chốt âm/
chống gió)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.238.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



271
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 56 sập
rời m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Vách cố định
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc  glass

6,38mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 56 độ
dầy 1,4mm ( ±5%.)
- Gioăng chèn  hãng

Đông Á

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

1.830.000

272
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 56 sập
rời m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ Cửa đi: Cửa đi 1
cánh mở quay

- Kính dán an toàn
Hồng Phúc  glass

6,38mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 56 độ
dày 1,4 mm ( ±5%.)
- Gioăng chèn  hãng

Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( bản lề cối+khoá

đơn)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.725.000

273
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 56 sập
rời m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ Cửa đi: Cửa đi 2
cánh mở quay.

- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

6,38 mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 56 độ
dày 1,4 mm ( ±5%.)
- Gioăng chèn  hãng

Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( bản lề cối+khoá

đơn)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

3.035.000

274
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 56 sập
rời m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Cửa sổ 1 cánh  mở
hất/ quay.

- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

6,38 mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 56 độ
dầy 1,2 mm ( ±5%.)
- Gioăng chèn  hãng

Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( Bản lề Chữ A, tay

nắm, chốt âm/
chống gió)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.275.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



275
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Nhôm hệ 56 sập
rời m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Cửa sổ 2 cánh  mở
hất/ quay.

- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

6,38mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 56 độ
dầy 1,2mm ( ±5%.)
- Gioăng chèn  hãng

Đông Á
- Phụ kiện Kinlong
( Bản lề Chữ A, tay

nắm, chốt âm/
chống gió)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.320.000

276
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

 HỆ VÁCH
DỰNG 52 * 85 m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ vách dựng  nối
đố :

- Nhôm Singhal
dày 2,5ly ( ±5%.)

-  Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

6,38mm
- Gioăng chèn  hãng

Đông Á

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

3.768.000

277
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

 HỆ VÁCH
DỰNG 52 * 85 m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ vách dựng  nối
đố+ có cửa mở hất

- Nhôm Singhal
dày 2,5ly ( ±5%.)

-  Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

6,38mm
-Gioăng chèn  hãng

Đông Á
- Phụ kiện Kinlong

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

4.228.000

278
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

 HỆ VÁCH
DỰNG 52 * 85 m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ vách dựng  dấu
đố+ có cửa sổ 1

cánh mở hất.
- Nhôm Singhal
dày 2,5ly( ±5%.)

-  Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

6,38mm
- Gioăng chèn  hãng

Đông Á
- Phụ kiện Kinlong

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

4.228.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



279
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nhôm hệ thuỷ lực m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Khung K200, cánh
sc180 Nhôm

Singhal, độ dày 2,0
ly (±5%)

- Cửa đi  2/3/4/5/7
tấm

- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

10,38 mm
- Gioăng, nỉ

- Phụ Kiện Singhal
( bản lề 02, 02 khoá
sàn, 02 ngõng, 02

tay nắm )

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

6.810.000

280
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nhôm hệ thuỷ lực m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Khung K200, cánh
sc120 Nhôm

Singhal, độ dày 2,0
ly (±5%)

-  Cửa đi  2/3/4/5/7
tấm

- Kính dán  an toàn
Hồng Phúc glass

10,38mm
- Gioăng, nỉ

- Phụ Kiện  singhal
( bản lề 02, 02 khoá
sàn, 02 ngõng, 02

tay nắm )

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

6.600.000

281
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nhôm hệ thuỷ lực m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Khung  SK120 ,
cánh sc180 Nhôm

Singhal, độ dày 2.0
ly (±5%)
- Cửa đi

2+3+4+5+7 tấm
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

10,38 mm
- Gioăng, nỉ

- Phụ Kiện singhal (
bản lề 02, 02 khoá
sàn, 02 ngõng, 02

tay nắm )

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

6.334.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



282
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nhôm hệ thuỷ lực m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Khung  SK120 ,
cánh sc120 Nhôm

Singhal,  dày 2,0 ly
(±5%)

- Cửa đi  Cửa đi
2/3/4/5/7 tấm

- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

10,38 mm
- Gioăng, nỉ

- Phụ Kiện  Singhal
( bản lề 02, 02 khoá
sàn, 02 ngõng, 02

tay nắm )

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

5.283.000

283
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nhôm hệ thuỷ lực m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Khung  K200, cánh
sc140 Nhôm

Singhal,  độ dày 2,0
ly (±5%)
- Cửa đi

2+3+4+5+7 tấm
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

10,38 mm
- Gioăng, nỉ

- Phụ Kiện  singhal
( bản lề 02, 02 khoá
sàn, 02 ngõng, 02

tay nắm )

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

6.712.000

284
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nhôm hệ thuỷ lực m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Khung  SK120,
cánh sc140 Nhôm
singhal, độ dày 2,0

ly (±5%)
- Cửa đi  2/3/4/5/7

tấm
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

10,38mm
- Gioăng, nỉ

- Phụ Kiện Singhal
( bản lề 02, 02 khoá
sàn, 02 ngõng, 02

tay nắm )

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

5.485.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



285
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nhôm hệ 65 m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Vách cố định.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

6,38 mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 65 độ
dầy 1,4mm (±5%)

- Gioăng chèn  hãng
Đông Á

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.000.000

286
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nhôm hệ 65 m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ Cửa đi:  Cánh
bản 110/150 - Cửa
đi 1 cánh mở quay.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc  glass

6,38mm
- Nhôm thanh

singhal hệ 65 độ
dày 2,0mm (±5%)

- Gioăng chèn hãng
Đông Á

- Phụ kiện sigico (
Bản lề 2D, khoá

đơn điểm)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

3.998.000

287
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nhôm hệ 65 m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ Cửa đi:  Cánh
bản 110/150 - Cửa
đi 2 cánh mở quay..
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

6,38 mm
- Nhôm thanh

singhal hệ 65 độ
dày 2,0mm (±5%)

- Gioăng chèn hãng
Đông Á

- Phụ kiện Sigico (
Bản lề 2D, khoá

đơn điểm, chốt âm)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

4.688.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



288
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nhôm hệ 65 m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Hệ Cửa đi:  Cánh
bản 110/150 - Cửa
đi 4 cánh mở quay.
- Kính dán an toàn
Hồng Phúc glass

6,38mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 65 độ
dày 2,0 mm (±5%).
- Gioăng chèn hãng

Đông Á
- Phụ kiện Sigico (

Bản lề 2D, khoá
đơn điểm, chốt âm)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

4.918.000

289
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nhôm hệ 65 m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Cửa sổ 2 cánh  mở
hất/ quay.

- Kính dán an toàn
hồng phúc glass

6,38 mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 65 độ
dầy 1,4mm (±5%)

- Gioăng chèn  hãng
Đông Á

- Phụ kiện Sigico (
Bản lề Chữ A, tay

nắm, chốt âm/
chống gió)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

3.653.000

290
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nhôm hệ 65 m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Cửa sổ 1 cánh  mở
hất/ quay.

- Kính dán an toàn
hồng phúc glass

6,38 mm
- Nhôm thanh

Singhal hệ 65 độ
dầy 1,4mm (±5%).

- Gioăng chèn  hãng
Đông Á

- Phụ kiện Sigico: (
Bản lề Chữ A, tay

nắm, chốt âm/
chống gió)

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

3.463.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



291
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nam cửa cuốn m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Nan cửa cuốn  S70:
- Thân cửa sản xuất

từ hợp kim
nhôm,kết hợp 2

nan, sơn màu xanh
nâu + vàng cát, lỗ
thoáng hình ôvan

to, bản nan 70mm,
giảm âm 1chiều lên,

xuống.
- Day  hộp U76

- Trục phi 113,5mm
dày 1,8 mm + puli

nhựa.

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

3.060.000

292
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nam cửa cuốn m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Nan cửa cuốn
chống bão G91:

- Thân cửa sản xuất
từ hợp kim nhôm,
sơn màu nâu vàng,
lỗ thoáng hình kim

tiền, Bản nan
90mm, giảm âm 2
chiều lên xuống.
- Day hộp  U100

- Trục phi 141mm
dày 3,96 mm + puli

nhựa.

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.970.000

293
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nam cửa cuốn m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Nan cửa cuốn
SK50:

- Thân cửa sản xuất
từ hợp kim nhôm,

sơn màu vàng kem,
lỗ thoáng hình ôvan
, bản nan 50mm, 3
chân, 2 vít , giảm
âm 2 chiều lên,
xuống, kết hợp

thanh nhựa poli để
lấy ánh sáng.

- Day  hộp U76
- Trục phi 113,5mm
dày 1,8 mm + puli

nhựa

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.650.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



294
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nam cửa cuốn m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Nan cửa cuốn
SE03:

- Thân cửa sản xuất
từ hợp kim nhôm,
sơn màu caphe, lỗ
thoáng hình ôvan,

bản nan 50mm,
4chân, 2 vít, giảm

âm 1 chiều lên,
xuống.

- Day  hộp U76
- Trục phi 113,5mm
dày 1,8 mm + puli

nhựa.

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.480.000

295
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nam cửa cuốn m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Nan cửa cuốn  G88:
- Thân cửa sản xuất

từ hợp kim
nhôm,kết hợp 2

nan,  sơn màu xanh
mint, lỗ thoáng hình

hoa văn, bản nan
88mm, giảm âm 2
chiều lên, xuống.
- Day  hộp U76

- Trục phi 113,5mm
dày 1,8 mm + puli

nhựa.

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.450.000

296
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nam cửa cuốn m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Nan cửa cuốn
SD90:

- Thân cửa sản xuất
từ hợp kim

nhôm,kết hợp 2
nam  sơn màu vàng
kem+xanh nâu, lỗ
thoáng kim tiền,
bản nan 90mm,
giảm âm 2 chiều

lên, xuống.
- Day  hộp U76

- Trục phi 113,5mm
dày 1,8 mm + puli

nhựa.

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.400.000
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297
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nam cửa cuốn m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Nan cửa cuốn
SD60:

- Thân cửa sản xuất
từ hợp kim nhôm,
sơn màu  vàng phú
quý, lỗ thoáng kim

tiền, bản nan
60mm, giảm âm 2
chiều lên, xuống.
- Day  hộp U76
- Trục phi 113,5

mm dày 1,8 mm +
puli nhựa.

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

2.350.000

298
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nam cửa cuốn m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Nan cửa cuốn  G63:
- Thân cửa sản xuất
từ hợp kim nhôm,
sơn màu vàng phú
quý, lỗ thoáng hình
kim tiền, bản nan
62mm, giảm âm 2
chiều lên, xuống.
- Day  hộp U76

- Trục phi 113,5mm
dày 1,8mm + puli

nhựa

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

1.970.000

299
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ
Nam cửa cuốn m²

Quy chuẩn
QCVN

16:2019/B
XD

TCVN197-
1:2014

TCVN125
13-7:2018

Nan cửa cuốn  G57:
- Thân cửa sản xuất
từ hợp kim nhôm,

sơn màu  vàng kem,
lỗ thoáng hình kim

tiền, bản nan
56mm, giảm âm 2
chiều lên, xuống.
- Day hộp U76

- Trục phi 113,5mm
dày 1,8mm +  puli

nhựa

Công ty
CP tập
đoàn

Singhal

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty

TNHH MTV thương
mại và đầu tư Sứ

Hảo; ĐC: Khu phố
3, thị trấn Mường

Tè, huyện Mườn Tè,
tỉnh Lai Châu)

1.840.000
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300
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Cửa hệ nhôm 55
Việt Phát m² Không có

thông tin
Dày 1,2 ly; hệ kính

an toàn 6,38ly

Công ty
TNHH
MTV

Xuân Lâm

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty
TNHH MTV Xuân
Lâm, số nahf 023,
Đường Hoàng Văn
Thái, tổ 19, phường
Tân Phong, thành
phố Lai Châu, tỉnh

Lai Châu)

1.470.000

301
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Cửa hệ nhôm 55
Việt Phát m² Không có

thông tin
Dày 1,4 ly; hệ kính

an toàn 6,38ly

Công ty
TNHH
MTV

Xuân Lâm

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty
TNHH MTV Xuân
Lâm, số nahf 023,
Đường Hoàng Văn
Thái, tổ 19, phường
Tân Phong, thành
phố Lai Châu, tỉnh

Lai Châu)

1.860.000

302
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Cửa hệ nhôm 55
Việt Phát m² Không có

thông tin
Dày 2,0 ly; hệ kính

an toàn 6,38ly

Công ty
TNHH
MTV

Xuân Lâm

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty
TNHH MTV Xuân
Lâm, số nahf 023,
Đường Hoàng Văn
Thái, tổ 19, phường
Tân Phong, thành
phố Lai Châu, tỉnh

Lai Châu)

2.380.000

303
Cửa khung
nhựa/nhôm,

gỗ

Cửa nhôm hệ
Xingfa m² Không có

thông tin
Dày 2,0 ly; hệ kính
an toàn 6,38ly

Công ty
TNHH
MTV

Xuân Lâm

Việt
Nam

Giá đã bao gồm
chi phí bốc xếp

lên trên bên
phương tiện mua
và phụ kiện, chi

phí lắp đặt

Không có thông tin

Là mức giá bán trên
địa bàn khu vực tỉnh

Lai Châu. Đại lý
phân phối (Công ty
TNHH MTV Xuân
Lâm, số nahf 023,
Đường Hoàng Văn
Thái, tổ 19, phường
Tân Phong, thành
phố Lai Châu, tỉnh

Lai Châu)

2.480.000
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